
STT MSSV HO TEN NGAYSINH NOISINH DTBTK XEPLOAI NGANH SVS LOP QD NGAYQD MSPB

1 082101003 Phạm Thị Bạch 07/03/1990 Hải Dương 6.21 Trung bình khá Kế toán 1 ĐHK4-KT 155 15/03/2013 452800

2 082101005 Lương Hồng Cư 01/10/1982 Long An 6.74 Trung bình khá Kế toán 2 ĐHK4-KT 155 15/03/2013 452801

3 082101008 Huỳnh Thị Xuân Duyên 27/09/1983 TP.HCM 6.66 Trung bình khá Kế toán 3 ĐHK4-KT 155 15/03/2013 452802

4 082101010 Du Ái Hà 15/10/1984 TP.HCM 5.87 Trung bình Kế toán 4 ĐHK4-KT 155 15/03/2013 452803

5 082101012 Nguyễn Thị Hải 22/12/1984 Quảng Nam 8.33 Giỏi Kế toán 5 ĐHK4-KT 155 15/03/2013 452804

6 082101013 Nguyễn Thị Thúy Hằng 22/01/1983 TP.HCM 6.90 Trung bình khá Kế toán 6 ĐHK4-KT 155 15/03/2013 452805

7 082101014 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 11/04/1985 Đồng Tháp 6.55 Trung bình khá Kế toán 7 ĐHK4-KT 155 15/03/2013 452806

8 082101015 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 04/01/1971 Hà Nội 6.15 Trung bình khá Kế toán 8 ĐHK4-KT 155 15/03/2013 452807

9 082101017 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 25/01/1983 Tây Ninh 6.77 Trung bình khá Kế toán 9 ĐHK4-KT 155 15/03/2013 452808

10 082101018 Huỳnh Thị Thuý Hồng 13/10/1974 Gia Định 6.96 Trung bình khá Kế toán 10 ĐHK4-KT 155 15/03/2013 452809

11 082101022 Lê Thị Tố Kiều 18/03/1987 TP.HCM 7.57 Khá Kế toán 11 ĐHK4-KT 155 15/03/2013 452810

12 082101026 Phạm Thị Thùy Linh 07/09/1983 Long An 6.70 Trung bình khá Kế toán 12 ĐHK4-KT 155 15/03/2013 452811

13 082101030 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 17/08/1984 TP.HCM 6.79 Trung bình khá Kế toán 13 ĐHK4-KT 155 15/03/2013 452812

14 082101034 Vũ Nguyễn Quỳnh Như 14/10/1980 TP.HCM 7.38 Khá Kế toán 14 ĐHK4-KT 155 15/03/2013 452813

15 082101035 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 12/06/1984 Tiền Giang 7.20 Khá Kế toán 15 ĐHK4-KT 155 15/03/2013 452814

16 082101036 Phạm Thị Tuyết Nhung 17/11/1980 TP.HCM 6.88 Trung bình khá Kế toán 16 ĐHK4-KT 155 15/03/2013 452815

17 082101037 Trương Thị Cẩm Nhung 06/06/1982 Tiền Giang 7.17 Khá Kế toán 17 ĐHK4-KT 155 15/03/2013 452816

18 082101040 Nguyễn Đức Phú 17/02/1978 Phú Yên 6.71 Trung bình khá Kế toán 18 ĐHK4-KT 155 15/03/2013 452817

19 082101043 Huỳnh Thị Xuân Quyên 13/03/1980 TP.HCM 6.73 Trung bình khá Kế toán 19 ĐHK4-KT 155 15/03/2013 452818

20 082101044 Nguyễn Ngọc Quyên 16/07/1986 TP.HCM 6.53 Trung bình khá Kế toán 20 ĐHK4-KT 155 15/03/2013 452819

21 082101045 Dương Văn Thạnh 21/04/1984 Bến Tre 6.65 Trung bình khá Kế toán 21 ĐHK4-KT 155 15/03/2013 452820

22 082101046 Lê Thị Ngọc Thảo 06/11/1983 Bến Tre 6.39 Trung bình khá Kế toán 22 ĐHK4-KT 155 15/03/2013 452821

23 082101047 Phạm Thị Thảo 08/10/1986 Hải Dương 6.43 Trung bình khá Kế toán 23 ĐHK4-KT 155 15/03/2013 452822

24 082101048 Nguyễn Thị Anh Thi 13/09/1982 TP.HCM 6.03 Trung bình khá Kế toán 24 ĐHK4-KT 155 15/03/2013 452823

25 082101049 Lê Thị Anh Thơ 17/06/1985 Hậu Giang 6.60 Trung bình khá Kế toán 25 ĐHK4-KT 155 15/03/2013 452824

26 082101051 Hồ Thanh Thủy 07/04/1972 Sài Gòn 6.97 Trung bình khá Kế toán 26 ĐHK4-KT 155 15/03/2013 452825

27 082101052 Trần Thị Thủy 12/08/1972 Quảng Bình 6.59 Trung bình khá Kế toán 27 ĐHK4-KT 155 15/03/2013 452826

28 082101053 Trần Thị Phương Thủy 19/03/1982 Hà Tây 6.70 Trung bình khá Kế toán 28 ĐHK4-KT 155 15/03/2013 452827

29 082101054 Trương Thị Thu Trang 11/08/1988 Quảng Nam 6.14 Trung bình khá Kế toán 29 ĐHK4-KT 155 15/03/2013 452828

30 082101057 Trần Thị Thanh Tuyền 06/06/1984 Vũng Tàu 7.08 Khá Kế toán 30 ĐHK4-KT 155 15/03/2013 452829

31 082101060 Đỗ Phi Yến 04/06/1968 Long An 6.25 Trung bình khá Kế toán 31 ĐHK4-KT 155 15/03/2013 452830

32 082101061 Nguyễn Thị Kim Long 15/10/1985 Quảng Nam 7.03 Khá Kế toán 32 ĐHK4-KT 155 15/03/2013 452831

33 072103016 Võ Văn Hải 02/09/1971 Tây Ninh 6.33 Trung bình khá Kế toán 33 ĐHK4-KT 338 25/04/2013 452832

34 082101009 Huỳnh Thị Trà Giang 07/02/1987 Đà Nẵng 5.92 Trung bình Kế toán 34 ĐHK4-KT 338 25/04/2013 452833

35 082101019 Trần Thị Hồng 20/10/1978 Hà Tĩnh 6.13 Trung bình khá Kế toán 35 ĐHK4-KT 338 25/04/2013 452834

36 082101020 Nguyễn Thị Hương 11/08/1986 TP.HCM 6.46 Trung bình khá Kế toán 36 ĐHK4-KT 338 25/04/2013 452835

37 082101024 Lê Thị Kim Liên 26/06/1982 Hòa Bình 6.26 Trung bình khá Kế toán 37 ĐHK4-KT 338 25/04/2013 452836

38 082101033 Bùi Yến Nhi 04/09/1984 TP.HCM 6.36 Trung bình khá Kế toán 38 ĐHK4-KT 338 25/04/2013 452837

39 082101039 Bùi Chính Phú 05/03/1981 Quảng Bình 7.43 Khá Kế toán 39 ĐHK4-KT 338 25/04/2013 452838


